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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

	TT
	Họ và tên cán bộ, viên chức
	Chức vụ
	Điện thoại, email liên hệ
	Các lĩnh vực công việc được giao phụ trách
	Các công việc phải xử lý hàng ngày, tháng, năm
	Khu vực, phạm vi được giao quản lý, phụ trách
	Người phối xử lý khi vắng mặt có lý do

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Trương Xuân Dũng
	P. Giám đốc
	01628. 966. 888
xuandung686@gmail.com
	Điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
Phụ trách: công tác cán bộ; cơ sở vật chất; liên kết đào tạo; Công tác khen thưởng, kỷ luật; GDQP cho sinh viên hệ không chuyên.
 Chủ tịch HĐKH và Đào tạo trung tâm.

	- Xử lý các việc liên quan đến công tác đảng, công tác chính trị, công tác cán bộ; 
- Quản lý và đề đạt việc sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, vật chất cho TT;
- Công tác thi đua khen thưởng; 
- Xử lý các vấn đề về liên kết GDQP-AN, đào tạo tại chức;
- Ký xác nhận kết quả học tập của SV không chuyên. 
	Phụ trách Tổ Đào tạo và Quản lý sinh viên, tổ Hành chính
	Trần Văn Thông, Q trưởng khoa; 

	2
	Trần Văn Thông
	Q. Trưởng khoa
	0989 640 989
tvthongdhv@gmail.com

	Quản lý, điều hành công tác giảng dạy của giảng viên; Phụ trách  đào tạo chính quy; công tác chấm thi, nhập điểm; xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo của khoa; công tác biên soạn giáo trình, bài giảng; công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên chính quy. Phụ trách công tác an ninh trật tự
	-Xử lý các việc liên quan đến đào tạo chính quy; 
- Quản lý sinh viên GDQP, AN chính quy, VB2; -Tổ chức chấm thi, nhập điểm;
 -Ký xác nhận kết quả học tập của sinh viên ngành GDQP;
 - Xử lý các vấn đề về an ninh, trật tại trung tâm 
	Phụ trách khoa GDQP; đào tạo chính quy ngành GDQP-AN, VB2
	Nguyễn Đình Lưu (tổ trưởng tổ ĐT&QLSV

	3
	Phạm Đình Thắng
	Giảng viên tổ Đường lối quân sự
	0982 200 270
dinhthang70dhv@gmail.com 

	Giảng dạy các học phần theo phân công của tổ BM;
Trực chỉ huy ban đêm theo kế hoạch của Trung tâm
	Giảng dạy, quản lý sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ giảng viên
	
	

	4
	Lê Duy Hiếu
	Giảng viên tổ Đường lối quân sự
Bí thư Liên chi đoàn trung tâm
	0977 150 397
duyhieudhv@gmail.com 
	Giảng dạy các học phần theo phân công của tổ BM;
Trực chỉ huy ban đêm theo kế hoạch của Trung tâm
	Giảng dạy, quản lý sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ giảng viên;
-Phụ trách công tác đoàn, Hội SV TTGDQP-AN;
-Phối hợp với tổ ĐT&QLSV thực hiện các hoạt động ngoại khoá cho SV tại trung tâm.
	
	

	5
	Trần Văn Long
	Giảng viên tổ Đường lối quân sự
	01649 744 645
longhachdhv@gmail.com
	Giảng dạy các học phần theo phân công của tổ BM;
Trực chỉ huy ban đêm theo kế hoạch của Trung tâm
	Giảng dạy, quản lý sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ giảng viên
	
	

	6
	Nguyễn Văn Tường
	Tổ trưởng tổ Kỹ, chiến thuật
	0983 920 337
nguyenvantuongdhv@gmail.com

	Quản lý, điều hành tổ BM Kỹ-chiến thuật; 
	Xử lý các vấn đề liên quan đến chuyên môn thuộc tổ BM phụ trách; tổ chức duy trì  Xêmina, học thuật 
	Tổ BM Kỹ - chiến thuật
	

	7
	Vương Đình Phi
	Giảng viên tổ Kỹ , chiến thuật
	0912.167.776
phicuong2011@gmail.com
	Giảng dạy các học phần theo phân công của tổ BM;
Trực chỉ huy ban đêm theo kế hoạch của Trung tâm
	Giảng dạy, quản lý sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ giảng viên
	
	

	8
	Nguyễn Ngọc Dũng
	Giảng viên tổ Kỹ , chiến thuật
	dunghue1989@gmail.com

	Giảng dạy các học phần theo phân công của tổ BM;
Trực chỉ huy ban đêm theo kế hoạch của Trung tâm
	Giảng dạy, quản lý sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ giảng viên
	
	

	9
	Nguyễn Đình Phi
	Giảng viên tổ Kỹ,  chiến thuật
	0946 292 966
dinhphidhv@gmail.com
	Giảng dạy các học phần theo phân công của tổ BM;
Trực chỉ huy ban đêm theo kế hoạch của Trung tâm
	Giảng dạy, quản lý sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ giảng viên
	
	

	10
	Đoàn Quang Dũng
	Giảng viên tổ Kỹ,  chiến thuật
	0986 186 187
	Giảng dạy các học phần theo phân công của tổ BM;
Trực chỉ huy ban đêm theo kế hoạch của Trung tâm
	Giảng dạy, quản lý sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ giảng viên
	
	

	11
	Nguyễn Thế Tiến
	Giảng viên tổ Kỹ, chiến thuật
	0972 195 710
nguyenthetiendhv@gmail.com
	Giảng dạy các học phần theo phân công của tổ BM;
Trực chỉ huy ban đêm theo kế hoạch của Trung tâm
	Giảng dạy, quản lý sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ giảng viên
	
	

	12
	Phạm Thế Dũng
	Giảng viên tổ Kỹ, chiến thuật
	0988.823.518
thedungdhv@gmail.com
	Giảng dạy các học phần theo phân công của tổ BM;
Trực chỉ huy ban đêm theo kế hoạch của Trung tâm
	Giảng dạy, quản lý sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ giảng viên
	
	

	13
	Nguyễn Đình Lưu
	Tổ trưởng tổ Đt & QLSV
Trợ lý đào tạo
Chủ tịch CĐBP
	0986 608 954
dinhduongluu@gmail.com

	Quản lý, điều hành tổ Đào tạo và Quản lý sinh viên; xây dựng kế hoạch giảng dạy các đối tượng; phụ trách công tác quản lý sinh viên 
	Phân công, giám sát các hoạt động của các đại đội trưởng; xử lý các vấn đề về điều kiện dự thi, kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; theo dõi tình hình chấp hành kỷ luật của sinh viên, đề đạt các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo và QLSV với Phó GĐTT và Trưởng khoa 
	Công tác HSSV; Tổ Đào tạo và QLSV
	

	14
	Lê Công Việt
	KTV
 tổ ĐT & QLSV
	0902 274 345
lecongvietdhv@gmail.com

	Khung Đại đội trưởng quản lý sinh viên 
	Quản lý sinh viên không chuyên theo phân công của Trung tâm;
Duy trì cho sinh viên thực hiện các chế độ trong ngày
Quán triệt sinh viên thực hiện đúng nội quy, quy chế của TT
	Quản lý sinh viên hệ không chuyên học GDQP  tập trung
	

	15
	Nguyễn Thị Thanh Quyên
	Chuyên viên
 tổ ĐT & QLSV
	0986 127 759
thanhquyenvh@gmail.com

	Khung Đại đội trưởng quản lý sinh viên 
	Quản lý sinh viên không chuyên theo phân công của Trung tâm;
Duy trì cho sinh viên thực hiện các chế độ trong ngày
Quán triệt sinh viên thực hiện đúng nội quy, quy chế của TT; Xây dựng kế hoach hoạt động ngoại khoá cho SV và phối hợp với Liên chi đoàn trung tâm tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khoá.
	Quản lý sinh viên hệ không chuyên học GDQP  tập trung
	

	16
	Nguyễn Thanh Sơn
	Chuyên viên
 tổ ĐT & QLSV
	0982 931 777
nguyenthanhsondhv@gmail.com

	Khung Đại đội trưởng quản lý sinh viên 
	Quản lý sinh viên không chuyên theo phân công của Trung tâm;
Duy trì cho sinh viên thực hiện các chế độ trong ngày
Quán triệt sinh viên thực hiện đúng nội quy, quy chế của TT
	Quản lý sinh viên hệ không chuyên học GDQP  tập trung
	

	17
	Võ Thị Hải Huyền
	Chuyên viên 
tổ ĐT & QLSV
	0943 039 918
vothihaihuyen@gmail.com

	Khung Đại đội trưởng quản lý sinh viên 
	Quản lý sinh viên không chuyên theo phân công của Trung tâm;
Duy trì cho sinh viên thực hiện các chế độ trong ngày
Quán triệt sinh viên thực hiện đúng nội quy, quy chế của TT; phụ trách trang Wedsite trung tâm.
	Quản lý sinh viên hệ không chuyên học GDQP  tập trung
	

	18
	Nguyễn Thị Thanh Ngân
	Cán sự 
tổ ĐT & QLSV
	0978 820 184
thanhngandhv@gmail.com

	Khung Đại đội trưởng quản lý sinh viên 
	Quản lý sinh viên không chuyên theo phân công của Trung tâm;
Duy trì cho sinh viên thực hiện các chế độ trong ngày
Quán triệt sinh viên thực hiện đúng nội quy, quy chế của TT
	Quản lý sinh viên hệ không chuyên học GDQP  tập trung
	

	19
	Mai Xuân Nguyên
	Chuyên viên 
tổ ĐT & QLSV
	0982525648
maixuannguyen90@gmail.com

	Trợ lý Quản lý sinh viên
	Quản lý sinh viên chuyên ngành.
Thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên

	Quản lý sinh viên chuyên ngành GDQP

	

	20
	Phan Hữu Tiệp
	Chuyên viên
 tổ ĐT & QLSV
	0974 721 121
phanhuutiepdhv@gmail.com
	Khung Đại đội trưởng quản lý sinh viên 
	Quản lý sinh viên không chuyên theo phân công của Trung tâm;
Duy trì cho sinh viên thực hiện các chế độ trong ngày
Quán triệt sinh viên thực hiện đúng nội quy, quy chế của TT
	Quản lý sinh viên hệ không chuyên học GDQP  tập trung
	

	21
	Lê Đình Tri
	KTV
 tổ ĐT & QLSV
	0918 472 644
ledinhtridhv@gmail.com

	Khung Đại đội trưởng quản lý sinh viên 
	Quản lý sinh viên không chuyên theo phân công của Trung tâm;
Duy trì cho sinh viên thực hiện các chế độ trong ngày
Quán triệt sinh viên thực hiện đúng nội quy, quy chế của TT
	Quản lý sinh viên hệ không chuyên học GDQP  tập trung
	

	22
	Trần Hữu Trí
	Tổ trưởng
Tổ Hành chính
	0919 555 817
tritranhuu@gmail.com
	Phụ trách điện, nước, cơ sở vật chất
	Xử lý các vấn đề liên quan đến điện, nước; lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm trang bị vật chất ở trung tâm. Giám sát, phối hợp với nhà ăn trong việc bảo đảm ăn, uống cho sinh viên. 
	Tổ Hành chính
	

	23
	Nguyễn Thị Đạm
	Chuyên viên Tổ Hành chính
	0978965818
dam209dhv@gmail.com
	Chuyên viên văn phòng
	Phụ trách công tác văn phòng, văn thư lưu trữ; Phối hợp với tổ ĐT&QLSV bảo đảm vật chất cho thi học phần;  nhập điểm, in điểm và ký xác nhận kết quả học tập cho người học.
	
	

	24
	Đặng Thị Ngọc
	KTV
Tổ Hành chính
	dangthingocnln@gmail.com
	Thủ kho
	Bảo quản vũ khí trang bị, khí tài, tài sản của TT;
 Cấp phát vũ khí, khí tài, dụng cụ học tập cho sinh viên
	Kho vũ khí, dụng cụ học tập (4 kho)
	

	25
	Nguyễn Thị Phượng
	CV Tổ hành chính
	phuongnln@gmail.com
	Nhân viên hành chính
	Tạp vụ
Kiểm kê tài sản, 
Thu tiền điện nước 
	
	

	26
	Bùi Trọng Dương
	KTV Tổ hành chính
	0978 445 414
	Nhân viên Y tế
	Đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, sinh viên tại trung tâm; khám ban đầu, cấp phát thuốc và chỉ dẫn điều trị, giới thiệu chuyển tuyến theo quy định; Giám sát việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực thẩm tại  nhà ăn; đề đạt xử lý các vấn đề về sức khoẻ, vệ sinh môi trương ở TT lên các cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý. 
	
	

	27
	Nguyễn Đức Thông
	Nhân viên 
Tổ Hành chính
	0984 797 358
	Nhân viên bảo vệ
	Trực bảo vệ, đảm bảo tài sản, an ninh 
	Cơ sở 2
	

	28
	Nguyễn Duy Thìn
	Nhân viên 
Tổ Hành chính
	01685 399 196
	Nhân viên bảo vệ
	Trực đảm bảo tài sản, an ninh 
	Cơ sở 2
	

	29
	Nguyễn Duy Hạnh
	Nhân viên 
Tổ Hành chính
	0985 049 415
	Nhân viên bảo vệ
	Trực đảm bảo tài sản, an ninh 
	Cơ sở 2
	

	30
	Nguyễn Văn Trung
	Nhân viên 
Tổ Hành chính
	0967.671.207
	Nhân viên bảo vệ
	Trực đảm bảo tài sản, an ninh 
	Cơ sở 2
	

	31
	Nguyễn Đình Lương
	Nhân viên 
Tổ Hành chính
	0972 192 557
	Nhân viên bảo vệ
	Trực đảm bảo tài sản, an ninh 
	Cơ sở 2
	



	BAN GIÁM HIỆU
Phó Hiệu trưởng





TS.Trần Tú Khánh
	    GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
Phó Giám đốc





Đại tá.ThS.Trương Xuân Dũng




